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STT TÊN MÓN ĂN SL STT TÊN MÓN ĂN SL STT TÊN MÓN ĂN SL

1 Cháo trắng 1 Cháo trắng 1 Cháo trắng

2 Cơm trắng 2 Cơm trắng 2 Cơm trắng

3 Súp tóc tiên cua gà 3 Súp bắp 3 Súp gà xé nấm

4 Súp rong biển đậu hũ 4 Súp bích ngọc hải sản 4 Súp bong bóng cá cua

5 Salad các loại 5 Salad các loại 5 Salad các loại

6 Salad Nga 6 Salad Nga 6 Salad Nga

7 Gỏi củ hủ dừa thịt 7 Gỏi ngó sen 7 Gỏi xoài

8 Gỏi sứa đu đủ 8 Gỏi sứa đu đủ 8 Gỏi sứa đu đủ 

9 Gỏi cuốn 9 Gỏi cuốn 9 Gỏi cuốn

10 Bì cuốn 10 Bì cuốn 10 Bì cuốn

11 Bò bía 11 Bò bía 11 Bò bía

12 Bánh bột lọc 12 Bánh đúc mặn 12 Bánh bột lọc

13 Bánh ít trần 13 Bánh ít trần 13 Bánh ít trần

14 Bánh cuốn 14 Bánh cuốn 14 Bánh cuốn

15 Chả giò 15 Chả giò 15 Chả giò

16 Nghêu hấp sả 16 Nghêu hấp sả 16 Nghêu hấp sả

17 Ốc bươu hấp sả 17 Ốc bươu hấp sả 17 Ốc bươu hấp sả

18 Tôm cháy tỏi 18 Tôm cháy tỏi 18 Tôm cháy tiêu

19 Cá điêu hồng hấp hồng kông 19 Cá điêu hồng hấp tàu xì 19 Cá chưng tương

20 Gà hấp xì dầu 20 Gà hấp mai quế lộ 20 Gà hấp cải khô

21 Cá viên chiên 21 Cá viên chiên 21 Cá chiên mè

22 khoai tây sợi chiên 22 khoai tây sợi chiên 22 Laghim chiên

23 Lá sách, tàn ong bò hấp 23 Lá sách, tàn ong bò hấp 23 Lá sách, tàn ong bò hấp
24 Vây cá hồi chiên giòn 24 Vây cá hồi chiên giòn 24 Bạch tuộc xào sa té

25 Đậu hủ sốt thịt bằm 25 Nấm các loại rang muối 25 Đậu hũ rang muối

26 Xôi phồng 26 Xôi phồng 26 Xôi phồng

27 Bánh phồng chiên 27 Bánh phồng chiên 27 Bánh phồng chiên

28 Còi sò điệp chiên 28 Ức gà chiên mè 28 Ức gà chiên xù

29 Đùi gà quay 29 Đùi gà quay 29 Đùi gà quay

30 Heo chiên sốt cam 30 Thăn heo tẩm thính chiên 30 Heo chiên sốt cam

31 Heo nướng da phồng + bánh hỏi 31 Heo nướng da phồng + bánh hỏi 31 Heo nướng da phồng + bánh hỏi

32 Xúc xích 32 Xúc xích 32 Xúc xích

33 Sườn heo nấu lagu 33 Bò nấu pate + bánh mì 33 Gà nấu la gu

34 Mì xào thập cẩm 34 Hủ tíu mềm xào thập cẩm 34 Bún gạo xào tam tơ

35 Mì ý sốt bò bằm 35 Nui sốt bò bằm 35 Mì ý sốt bò bằm

36 Cơm chiên trứng lạp 36 Cơm chiên dương châu 36 Cơm chiên cung đình

37 Cà chua nhồi thịt 37 Khổ qua nhồi thịt 37 Ức vịt chiên sốt nấm

38 Cá  kho cà 38 Thịt kho trứng cút 38 Thịt gáy kho tiêu

39 bắp xào mỡ hành 39 Dưa giá cải chua 39 Bầu xào trứng

40 Gà xiên laghim nướng 40 Gà xào lúc lắc 40 Cánh gà chiên bơ tỏi

41 Mực sữa sốt cay 41 Heo nướng mè 41 Mực sữa chiên nước mắm

42 Bò xào laghim 42 Bò xào laghim 42 Bò xào laghim

43 Cá sapa nướng 43 Cá thu nhật nướng 43 Cá trứng nướng

44 Đậu bắp nướng 44 Đậu bắp nướng 44 Đậu bắp nướng

45 Cà tím nướng 45 Cà tím nướng 45 Cà tím nướng

46 rau thập cẩm luộc 46 rau thập cẩm luộc 46 rau thập cẩm luộc

47 Canh bí đỏ thịt bằm 47 Canh chua tép 47 Canh laghim thịt bằm

48 Bánh khọt 48 Bánh khọt 48 Bánh khọt

49 Phở bò 49 Phở bò 49 Phở bò

50 Bún riêu cua 50 Hủ tíu sườn thịt bằm 50 Bánh canh 

51 Bánh mì các loại 51 Bánh mì các loại 51 Bánh mì các loại

52 bánh chuối hấp 52 bánh chuối hấp 52 Bánh da lợn

53 Bánh khoai mì 53 Bánh khoai mì 53 Bánh khoai mì

54 tart dâu 54 tart dâu 54 tart hải sản

55 bánh kem 55 bánh kem 55 bánh kem

56 Chè táo sọn 56 Chè nhãn táo củ sen 56 Chè nếp khoai môn

57 Sương sa hạt lựu 57 Sương sa hạt lựu 57 Sương sa hạt lựu

58 Hạt é 58 Hạt é 58 Hạt é

59 Sương sáo 59 Sương sáo 59 Sương sáo

60 Chè đậu xanh phổ tai 60 Chè nếp đậu 60 Chè đậu đỏ

61 Dưa hấu đỏ 61 Dưa hấu đỏ 61 Dưa hấu đỏ

62 ổi Thái 62 Chôm chôm thái 62 Chuối cau

63 Thơm gọt 63 Thanh long 63 Thanh long

64 Táo xanh VN 64 Chuối cau 64 Táo xanh VN
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